
Sản Phẩm Nhựa Gia Dụng

www.nhuanamduong.com



Giới Thiệu
Được thành lập từ năm 1995, công ty Nhựa Nam Dương không ngừng phát triển nhằm mang đến các sản
phẩm nhựa gia dụng chất lượng cao phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày của người tiêu dùng Việt Nam. 

Chúng tôi luôn đặt uy tín chất lượng và giá thành sản phẩm là tiêu chí hàng đầu trong sản xuất và kinh doanh.
Bên cạnh đó, màu sắc cùng sự đa dạng trong mẫu mã cũng được chú trọng rất cao, tổng thể tạo nên một
thương hiệu vững mạnh. 

Sau 26 năm có mặt trên thị trường, Nhựa Nam Dương đã và đang có được lòng tin và sự tín nhiệm từ phía
khách hàng, đối tác cũng như toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát
huy hơn nữa, nâng cao công nghệ nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng với giá
cả hợp lý hơn bao giờ hết. 



About Us
Established in 1995, Nam Duong Plastic
Company is constantly developing to bring
high quality plastic household products to
serve the daily needs of Vietnamese
consumers. 

We always put the prestige of quality and
product price as the top criteria in our
production and business. Besides, the colour
and variety of designs are also highly focused
for creating an overall strong brand. 

After 26 years of being on the market, Nam
Duong Plastics has been gaining trust and
confidence from consumers, partners as well
as all employees of the company. We are
committed to continue to maintain, advance
further, and innovate our technology to bring
Vietnamese consumers high-quality products
with more reasonable prices.



Nhỏ
Trung
Lớn
Đại
Cồ

42.5 cm

46.5 cm

51 cm

53 cm

55.5 cm

39.3 cm

43.3 cm

47 cm

49 cm

51.5 cm

19.5 cm

25 cm

29.5 cm

35.5 cm

36 cm

SIZE CAO (H)NO

1265

1266

1267

1268

1269

Cần Xé/Round Crate

Ø TRÊN (T) Ø DƯỚI (B)

Ø TRÊN (T)

Ø
 D
Ư
Ớ

I (
B)

CAO (H)

MÀU SẮC



Kệ Trung/Large Shelf

2
3
4

52.5 cm

52.5 cm

52.5 cm

34.5 cm

34.5 cm

34.5 cm

39.5 cm

63 cm

86 cm

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

818

818

818

RỘNG (W)
DÀI (L)

C
A

O
 (H

)

Trung
Trung
Trung

LOẠI

2
3
4

61 cm

61 cm

61 cm

39.5 cm

39.5 cm

39.5 cm

39.5 cm

64 cm

89 cm

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

838

838

838

Lớn
Lớn
Lớn

LOẠI

MÀU SẮC



Kệ Nhỏ/Small Shelf
RỘNG (W)

DÀI (L)

C
A

O
 (H

)

2
3
4

44 cm

44 cm

44 cm

31 cm

31 cm 

31 cm

36 cm

59 cm

80 cm

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

626

626

626

MÀU SẮC



Kệ Bít/Tray Shelf
RỘNG (W)

DÀI (L)

C
A

O
 (H

)

2
3
4

44 cm

44 cm

44 cm

31 cm

31 cm 

31 cm

37 cm

60 cm

82 cm

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

626

626

626

MÀU SẮC



Kệ Nhí/Mini Shelf
RỘNG (W)

DÀI (L)

C
A

O
 (H

)

2
3
4

39 cm

39 cm

39 cm

28 cm

28 cm 

28 cm

28 cm

46 cm

64 cm

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

121

121

121

MÀU SẮC



Kệ Ly/Mug Shelf
RỘNG (W)

DÀI (L)

C
A

O
 (H

)

2
3
4

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

323

323

323

44 cm

44 cm

44 cm

31 cm

31 cm 

31 cm

36 cm

59 cm

80 cm

MÀU SẮC



Kệ Dép Lớn/Shoe Shelf

RỘ
N

G
 (W

)

DÀI (L)

C
A

O
 (H

)

2
3
4

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

363

363

363

47 cm

47 cm

47 cm

19 cm

19 cm

19 cm

40 cm

59 cm

78 cm

MÀU SẮC



Kệ Dép Đại/Shoe Shelf

RỘ
NG (W

)

DÀI (L)

2
3
4

TẦNG RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

383

383

383

64 cm

64 cm

64 cm

26 cm

26 cm

26 cm

34 cm

52 cm

71 cm

MÀU SẮC

C
A

O
 (H

)



Nhỏ
Lớn
Đại

63.5 cm

68 cm

75 cm

39.5 cm

42 cm

45 cm

19.5 cm

21.5 cm

22.5 cm

Thau Tắm/Infant Tub

SIZE RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

5016

5107

5108
DÀI (L)

RỘNG (W)

C
A

O
 (

H
)

MÀU SẮC



Thùng Gạo/Rice Bucket

SIZE

25 Lít
35 Lít
45 Lít
60 Lít
80 Lít

Ø TRÊN (T)

34 cm

37 cm

42 cm

45.5 cm

51.5 cm

CAO (H)

33.5 cm

39 cm

43.3 cm

48 cm

53.5 cm

NO

025

035

045

060

080

MÀU SẮC

Ø DƯỚI (B)

27 cm

29 cm

33.5 cm

35.5 cm

40 cm

Ø TRÊN (T)

Ø DƯỚI (B)

C
A

O
 (H

)



Xô/Bucket
SIZE

4  Lít
6  Lít
8  Lít
10 Lít
12 Lít
14 Lít
16 Lít
18 Lít
20 Lít

Ø TRÊN (T)

19.3 cm

21.2 cm

23.6 cm

25.7cm

28.1 cm

30.2 cm

31.4 cm

32.5 cm

33 cm

Ø DƯỚI (B)

15.2 cm

17 cm

18.8 cm

20 cm

22.2 cm

23.8 cm

24.4 cm

25.4 cm

26 cm

CAO (H)

18.4 cm

19.8 cm

22.8 cm

24.6 cm

26.2 cm

29.1 cm

31 cm

32.2 cm

32.8 cm

NO

X004

X006

X008

X0010

X0012

X0014

X0016

X0018

X0020

Ø DƯỚI (B)

C
A

O
 (

H
)

Ø
 T

RÊ
N

 (
T)

MÀU SẮC



Ghế Cao/High Chair

Cao 27.5 cm 45.5 cm

SIZE DÀI (L) RỘNG (W) CAO (H)NO

G102213 27.5 cm

MÀU SẮC

DÀI (L) RỘNG (W)

C
A

O
 (

H
)



Lùn 24.2 cm 24.2 cm 25.7 cm

Ghế Lùn/Low Chair

SIZE RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

G102218

DÀI (L) RỘNG (W)

C
A

O
 (

H
)

MÀU SẮC



Ghế Nhí/Mini Chair

Nhí
Mini

24.5 cm

24.5 cm

16.5 cm

16.5 cm

10.5 cm

14.7 cm

SIZE RỘNG (W)DÀI (L) CAO (H)NO

G102210

G102219

DÀI (L) RỘNG (W)

C
A

O
 (

H
)

MÀU SẮC



Ky Đài Loan/Dust Pan
SIZE

Nhỏ
Lớn

DÀI (L)

23 cm

26 cm

RỘNG (W) CAO (H)NO

102

107

21 cm

25 cm

22.1 cm

25.5 cm

MÀU SẮC

DÀI (L)

RỘ
NG (W

)

C
A

O
 (

H
)



Ky Cán/ Dust Pan

RỘNG (W) DÀI (L
)

C
A

O
 (H

)

SIZE

Nhỏ
Lớn

DÀI (L)

24.5 cm

30 cm

RỘNG (W) CAO (H)NO

106

109

24.5 cm

29 cm

33 cm

61 cm

MÀU SẮC



Thau/Basin
SIZE

20 cm
22 cm
24 cm
26 cm
28 cm
30 cm
32 cm
34 cm
36 cm
38 cm

Ø TRÊN (T)

19.3 cm

21 cm

23 cm

24.5 cm

27 cm

28.5 cm

29.5 cm

31 cm

33 cm

35.5 cm

Ø DƯỚI (B)

13.3 cm

15 cm

16.5 cm

18.5  cm

20 cm

21 cm

22 cm

23 cm

24.5 cm

26.5 cm

CAO (H)

6.5 cm

6.5 cm

7.5 cm

8 cm

8.5 cm

9 cm

9.5 cm

9.5 cm

11 cm

11 cm

NO

2T0

2T2

2T4

2T6

2T8

3T0

3T2

3T4

3T6

3T8

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

MÀU SẮC



Thau/Basin

SIZE

4T0

4T2

4T4

4T6

4T8

5T0

5T2

5T4

5T7

6T0

Ø TRÊN (T)

38.5 cm

39.5 cm

41.5 cm

44 cm

46 cm

47.5 cm

49.5 cm

52 cm

55 cm

57.5 cm

Ø DƯỚI (B)

28.5 cm

29.4 cm

30.5 cm

32.5 cm

34 cm

36 cm

38 cm

40 cm

42.5 cm

45 cm

CAO (H)

12 cm

12.5 cm

13 cm

14.5 cm

15 cm

15 cm

16 cm

17 cm

18 cm

18 cm

NO

40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
57cm
60cm

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

MÀU SẮC



Rổ/Basket
SIZE

Xíu
Nhỏ
Lớn
Đại
3T6

Ø TRÊN (T)

18.5 cm

23 cm

27.5 cm

31 cm

34 cm

Ø DƯỚI (B)

12.9 cm

16.5 cm

19.3 cm

20.4 cm

23.3 cm

CAO (H)

6.7 cm

7.7 cm

9.5 cm

10.8 cm

12.8 cm

NO

1678

1899

1688

1628

1639

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

MÀU SẮC



Rổ Gạo/Rice Basket

SIZE

2T0
2T6
3T0
3T4
4T0

Ø TRÊN (T)

18 cm

23.5 cm

27.6 cm

32.5 cm

38.4 cm

Ø DƯỚI (B)

14.5 cm

17 cm

20 cm

24.5 cm

29 cm

CAO (H)

6.5 cm

8.3 cm

9.4 cm

11.2 cm

12.7 cm

NO

1823

1833

1863

1873

1883

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

MÀU SẮC



Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

Rổ Chân/Veg Basket
SIZE

Nhỏ
Lớn
Đại

Ø TRÊN (T)

23 cm

27 cm

30.8 cm

Ø DƯỚI (B)

17.5 cm

18.5 cm

22 cm

CAO (H)

8.7 cm

10.5 cm

11.2 cm

NO

1325

1328

1332

MÀU SẮC



Rổ Trái Cây
Fruit Basket

SIZE

Nhỏ
Lớn
Đại

RỘNG (W)

32 cm

28.5 cm

24 cm

DÀI (L)

31.5 cm

27 cm

23.5 cm

CAO (H)

6.3 cm

5 cm

4.7 cm

NO

3250

3260

3270

MÀU SẮC

DÀI (L)

RỘ
N

G
 (W

)

C
A

O
 (H

)



Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

Rổ Cạn/Low Basket

SIZE

Cạn

Ø TRÊN (T)

$60.00

Ø DƯỚI (B)CAO (H)NO

163 $60.00$60.00

MÀU SẮC



Rổ Vuông
Square Basket

SIZE

Nhỏ
Lớn
Đại

DÀI (L)

23 cm

28 cm

32.7 cm

RỘNG (W)

15.7 cm

19.8 cm

48.8 cm

CAO (H)

6.5 cm

7.5 cm

10.4 cm

NO

1325

1328

1332

MÀU SẮC

DÀI (L) RỘNG (W)

C
A

O
 (H

)



Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

Úp Ly Tròn
Round Cup Tray

Ø TRÊN (T)

26.5 cm

Ø DƯỚI (B)CAO (H)NO

163 5 cm 22.5 cm

MÀU SẮC



Úp Ly Vuông
Square Cup Tray

DÀI (L)

28.7 cm

RỘNG (W) CAO (H)NO

168 20.9 cm 4.4 cm

RỘNG (W
)

C
A

O
 (H

)

DÀI (L)MÀU SẮC



Ca/Jug
Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

SIZE

0.5 Lít
1.0  Lít
1.5  Lít
2.0 Lít
2.5 Lít

Ø TRÊN (T)

9 cm

10.7 cm

11.3 cm

13.3 cm

13.9 cm

Ø DƯỚI (B)

8.5 cm

9.7 cm

10.9 cm

11.6 cm

12.5 cm

CAO (H)

10 cm

12.3 cm

15.4 cm

17.1 cm

20 cm

NO

3003

9009

8008

7007

6006

MÀU SẮC



Ca Nhật/Clear Jug

SIZE

1.0  Lít
1.5  Lít
2.0 Lít
2.5 Lít

Ø TRÊN (T)

14.1 cm

16 cm

18 cm

22.4 cm

Ø DƯỚI (B)

12 cm

13 cm

14.5  cm

14.5 cm

CAO (H)

11 cm

12 cm

13.5 cm

13.5 cm

NO

1000

1500

2000

2500

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

MÀU SẮC



Chai Tương Bầu
Curved Bottle

SIZE

130 ml
210 ml
340 ml

Ø TRÊN (T)

3.9 cm

3.9 cm

3.9 cm

Ø DƯỚI (B)

12cm

15.9

20.5

CAO (H)

6 cm

6 cm

6 cm

NO

CT01

CT02

CT03

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)

MÀU SẮC



Chai Tương Tròn
Round Bottle

SIZE

380ml
640ml
920ml

Ø TRÊN (T)

5 cm

5 cm

5 cm

Ø DƯỚI (B)

20 cm

26.5 cm

29.5 cm

CAO (H)

6.7 cm

6.7 cm

8 cm

NO

CT04

CT05

CT06

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)



Bình Xịt Kéo
Hair spray bottle

SIZE

450ml

Ø TRÊN (T)

32.5 cm

Ø DƯỚI (B)

25 cm

CAO (H)

7 cm

NO

BXKL

Ø TRÊN (T)

C
A

O
 (

H
)

Ø DƯỚI (B)



Hủ Yogurt
Yogurt  Jar

SIZE

90ml
110ml

Ø TRÊN (T)

4 cm

4 cm

Ø DƯỚI (B)

6.1 cm

6.7 cm

CAO (H)

4.9 cm

5.6 cm

NO

01

02

Ø TRÊN (T)

Ø DƯỚI (B)

C
A

O
 (H

)



 

160/3 Ông Ích Khiêm, Q.11, TP.HCM
TEL: (84.28) 38616817 - 39742519

Info@nhuanamduong.com
www.nhuanamduong.com

NAM DƯƠNG


